UBND QUẬN PHÚ NHUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          PHÒNG GD-ĐT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG  MUA BÁO XUÂN GIÁO DỤC TP HỒ CHÍ MINH 2016
	STT
	ĐƠN VỊ 
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	Mã số thuế-Địa chỉ

	1
	THCS Cầu Kiệu
	3
	108.000
	

	2
	THCS Độc Lập
	3
	108.000
	

	3
	THCS Châu Văn Liêm
	2
	72.000
	

	4
	THCS Đào Duy Anh
	3
	108.000
	

	5
	THCS Sông Đà
	2
	72.000
	

	6
	THCS Ngô Tất Tố
	5
	180.000
	

	7
	TH-THCS-THPT Quốc Tế
	2
	72.000
	

	8
	THCS&THPT Việt Mỹ
	2
	72.000
	MST 0305122556- Số 126D Phan Đăng Lưu- P3- Phú Nhuận

	9
	THCS&THPT Việt Anh
	2
	72.000
	

	10
	THCS-THPT Hồng Hà
	2
	72.000
	

	11
	Coâng ty cổ phần Giáo dục quốc tế Việt Úc
	2
	72.000
	MST 0303548370 – Số 594 Ba Tháng Hai P4-Quận 10

	12
	TH Soâng Loâ
	2
	72.000
	

	13
	TH Coå loa
	2
	72.000
	

	14
	TH Ñoâng Ba
	2
	72.000
	

	15
	TH Hoà Vaên Hueâ
	2
	72.000
	

	16
	TH Đặng Văn Ngữ
	2
	72.000
	

	17
	TH Vaïn Töôøng
	1
	36.000
	

	18
	TH Chí Linh
	1
	36.000
	

	19
	TH Phaïm Ngoïc Thaïch
	2
	72.000
	

	20
	TH Leâ Ñình Chinh
	1
	36.000
	

	21
	TH Cao Bá Quát
	2
	72.000
	

	22
	TH Nguyễn Đình Chính
	2
	72.000
	

	23
	TH Trung Nhất
	2
	72.000
	

	24
	MN Sơn Ca 1
	2
	72.000
	

	25
	MN Sơn Ca 2
	1
	36.000
	

	26
	MN Sơn Ca 3
	1
	36.000
	

	27
	MN Sơn Ca 4
	2
	72.000
	

	28
	MN Sơn Ca 5
	2
	72.000
	

	29
	MN Sơn Ca 7
	2
	72.000
	

	30
	MN Sơn Ca 8
	1
	36.000
	

	31
	MN Sơn Ca 9
	2
	72.000
	

	32
	MN Sơn Ca 10
	2
	72.000
	

	33
	MN Sơn Ca 11
	2
	72.000
	

	34
	MN Sơn Ca 12
	1
	36.000
	

	35
	MN Sơn Ca 14
	2
	72.000
	

	36
	MN Sơn Ca 15
	2
	72.000
	

	37
	MN Sơn Ca 17
	1
	36.000
	

	38
	MG Hương Sen
	1
	36.000
	

	39
	Chuyên biệt Niềm Tin
	1
	36.000
	

	40
	MN Tuổi Thần Tiên
	1
	36.000
	

	41
	MN Vườn Thần Tiên
	2
	72.000
	

	42
	MN Sao Ước Mơ
	1
	36.000
	

	43
	MN Mặt Trời Hồng
	1
	36.000
	

	44
	MN Nắng Hồng
	1
	36.000
	

	45
	MN Ngôi sao của mẹ
	1
	36.000
	

	46
	MN Bé Ngôi sao
	1
	36.000
	

	47
	MG Việt Mỹ
	1
	36.000
	

	48
	MG Họa Mi 9A
	1
	36.000
	

	49
	MN Hoa Sứ
	1
	36.000
	

	50
	Vườn Yêu Thương
	1
	36.000
	

	51
	MN Mỉm Cười
	1
	36.000
	

	52
	MN Ngôi Nhà Kỳ Diệu
	1
	36.000
	

	53
	MN Vân Anh
	1
	36.000
	

	54
	MN Thiên Thần Nhỏ
	1
	36.000
	

	55
	MN Hạnh Phúc
	1
	36.000
	

	56
	MGDL 14A
	1
	36.000
	

	57
	MG Sơn Ca 5
	2
	72.000
	

	58
	MG Họa Mi 1
	1
	36.000
	

	59
	MG Đa Minh
	1
	36.000
	

	60
	MG Việt Mỹ
	1
	36.000
	

	61
	T. Bồi dưỡng Gíao dục 
	3
	36.000
	

	Tổng cộng
	100
	
	










             Ngày  22  tháng   1   năm   2016










       Chuyên viên
Duyệt của Phòng GD&ĐT











   BẠCH ĐẰNG GIANG
